	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B


Họ và tên: ....………………….................                             

Lớp 4….                                                                           
	         Thứ  tư  ngày 26 tháng 12 năm 2018
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I
MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC) - LỚP 4
Năm học: 2018 - 2019
(Thời gian làm bài 35 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm

(Kí, ghi rõ họ tên)

	Đọc thành tiếng: ......

Đọc hiểu: .................
	
	.........................................................................
........................................................................
........................................................................
	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
     GV kiểm tra từng HS đọc thành tiếng một đoạn văn hoặc một đoạn thơ theo phiếu GV chuẩn bị và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc, bài đọc.
II. Đọc hiểu: (7 điểm) 
      Đọc thầm văn bản sau và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho các câu hỏi của bài đọc dưới đây:
Sức mạnh của tình yêu thương

Một cậu bé đang đùa nghịch với một đống cát ở trên sân. Đang chơi, cậu bỗng nhìn thấy một tảng đá lớn choáng chỗ phía ở trước. Cậu bé thầm nghĩ: “Sao lại có tảng đá ở đây nhỉ? Mình mà bị vấp vào nó thì đau lắm đây.” Nghĩ vậy, cậu bé quyết định phải chuyển tảng đá sang chỗ khác. Nhưng dù cậu đã cố gắng hết sức để nhấc lên, tảng đá  vẫn cứng đầu, nằm im lìm ở chỗ cũ. Cậu bé bất lực ngồi xuống, òa khóc.

Thấy con khóc, ông bố bèn bước ra hỏi:

- Con trai, con đã dùng hết sức mạnh của mình để nhấc tảng đá lên chưa?

Cậu bé rấm rứt gật đầu:

- Con đã cố hết sức mà tảng đá không hề di chuyển tí nào.

- Chưa đâu con ạ! – Người cha điềm đạm nói. – Con chưa nhờ bố giúp, phải không? Nói rồi, người cha ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác. Sau đó ông quay lại ân cần bế cậu bé và bảo:

- Con biết không, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm tất cả mọi việc. Sức mạnh của một người không phải chỉ có trong cơ thể chính bản thân họ mà nó còn nằm ở người thân, bạn bè – những người luôn quan tâm ta và sẵn lòng giúp đỡ khi ta cần.  

                                                                                        (Theo Tuệ Nương)

Câu 1 (0,5 điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm.

   Khi nhìn thấy tảng đá lớn choáng chỗ ở phía trước, cậu bé quyết định:....................
..................................................................................................................................
Câu 2 (0,5 điểm): Vì sao cậu bé òa khóc? 

A. Vì cậu chơi một mình nên cảm thấy buồn.
B. Vì cậu va phải tảng đá rất đau.

C. Vì cậu không thể nhấc được tảng đá lên.
D. Vì cậu không nhờ bố giúp.
     Câu 3 (0,5 điểm): Bố cậu bé đã giúp cậu như thế nào?
A. Ông nhờ mọi người đến giúp đỡ.

B. Ông nhấc hòn đá ra chỗ khác.

C. Ông tìm chiếc gậy để bẩy hòn đá đi.

D. Ông cùng cậu bé nhấc hòn đá.

Câu 4 (0,5 điểm): Trong bài có mấy câu hỏi?

A. 1                       B.  2                                C.  3                          D. 4

Câu 5 (1điểm): Vì sao người bố lại nói cậu bé chưa dùng hết sức của mình?

A. Vì cậu chưa nhờ đến sự giúp đỡ của người thân và bạn bè.

B. Vì cậu không tập thể dục nên không dùng được hết sức của mình.

C. Vì cậu chưa biết cách để dùng hết sức của mình. 

Câu 6 (0,5 điểm) Tìm 2 từ có thể thay thế từ “điềm đạm” trong câu: 

                    “Người cha điềm đạm nói”.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7 (1điểm): Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8 (0,5 điểm): Trong các câu sau: Câu nào là câu kể Ai làm gì?

A. Cậu bé chưa dùng hết sức của mình.

B. Cậu bé đang đùa nghịch với một đống cát ở trên sân.

C. Cậu bé òa khóc.

D. Tảng đá  vẫn cứng đầu, nằm im lìm ở chỗ cũ.
Câu 9 (1điểm): Gạch chân và xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) trong câu sau: 

            Người cha ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác.
	


Câu 10 (1điểm): Viết một câu nói về cậu bé trong bài đọc theo mẫu Ai làm gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CMHS

(Ký, ghi rõ họ tên)

............................................
	GVCN

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................
	GV COI

(Ký, ghi rõ họ tên)

........................................


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B


	     Thứ  tư  ngày 26  tháng 12 năm 2018
    KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I  

MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 4
   Năm học: 2018 - 2019

 (Thời gian làm bài 50 phút)


B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (2 điểm) : Nghe viết - 15 phút
Hoa nắng

       Hoa vẫn nở trên khắp lối đi, ngõ nhỏ…
       Đôi lúc, tôi cảm thấy một sự kì diệu của tự nhiên. Đất trời đã nuôi dưỡng loài hoa dại,điểm thêm cho đồng ruộng Việt Nam một vẻ đẹp bình dị. Và mãi mãi trong tôi còn lại hình ảnh của hoa nắng với mênh mang sắc trắng tươi nguyên trên đồng đất quê nhà, như đem đến cho tôi một phép màu kì diệu.

II. Tập làm văn (8 điểm) - 35 phút. 

HS chọn một trong các đề sau:

Đề 1: Cùng em đến trường mỗi ngày có biết bao đồ dùng học tập. Em hãy tả lại một đồ dùng học tập gắn bó với em nhất. (mở bài gián tiếp)

Để 2: Tuổi thơ của ai cũng một thời gắn bó với đồ chơi. Hãy tả một đồ chơi mà em yêu thích. (mở bài gián tiếp)

